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	ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Nội dung
	Số tiền
	STT
	Nội dung
	Số tiền

	1
	2
	3
	1
	2
	3

	A
	TỔNG DỰ TOÁN THU BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (I+II+III)
	1.178.244
	A
	TỔNG DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG  (I+II+III)
	1.178.244

	I
	Nguồn thu bổ sung trong cân đối
	713.976
	I
	Bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương - trong cân đối 
	713.976

	1
	Từ nguồn ngân sách Trung ương
	430.349
	1
	Bổ sung dự toán chi từ nguồn ngân sách Trung ương
	430.349

	a
	Nguồn Chương trình mục tiêu Quốc gia
	46.942
	a
	Bổ sung dự toán chi từ nguồn Chương trình mục tiêu Quốc gia
	46.942

	-
	Nguồn vốn thường xuyên
	46.942
	-
	Nguồn vốn thường xuyên
	46.942

	+
	Chương trình MTQG việc làm và dạy nghề
	9.420
	+
	Chương trình MTQG việc làm và dạy nghề
	9.420

	+
	 Chương trình MTQG nước sạch và VSMT nông thôn
	600
	+
	 Chương trình MTQG nước sạch và VSMT nông thôn
	600

	+
	Chương trình MTQG y tế
	5.455
	+
	Chương trình MTQG y tế
	5.455

	+
	Chương trình MTQG dân số, KHHGĐ
	7.889
	+
	Chương trình MTQG dân số, KHHGĐ
	7.889

	+
	Chương trình MTQG an toàn vệ sinh thực phẩm
	926
	+
	Chương trình MTQG an toàn vệ sinh thực phẩm
	926

	+
	Chương trình MTQG văn hóa
	1.363
	+
	Chương trình MTQG văn hóa
	1.363

	+
	Chương trình MTQG giáo dục đào tạo
	12.590
	+
	Chương trình MTQG giáo dục đào tạo
	12.590

	+
	Chương trình MTQG phòng chống ma túy
	1.280
	+
	Chương trình MTQG phòng chống ma túy
	1.280

	+
	Chương trình MTQG phòng chống tội phạm
	420
	+
	Chương trình MTQG phòng chống tội phạm
	420

	+
	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
	5.900
	+
	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
	5.900

	+
	Chương trình MTQG phòng chống HIV/AIDS
	899
	+
	Chương trình MTQG phòng chống HIV/AIDS
	899

	+
	Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.
	200
	+
	Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.
	200

	b
	Nguồn hỗ trợ có mục tiêu 
	183.407
	b
	Bổ sung dự toán chi từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu
	183.407

	*
	Nguồn vốn thường xuyên
	183.407
	b.1
	Chi đầu tư phát triển 
	40.000

	-
	Chương trình Quốc gia về bình đẳng giới
	190
	-
	Khối huyện (đầu tư để thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho các xã xây dựng nông thôn mới theo quy định cho 02 huyện Định Quán (20.000 triệu đồng) và huyện Vĩnh Cửu (20.000 triệu đồng) 
	40.000

	-
	Chương trình Quốc gia an toàn lao động, vệ sinh lao động
	274
	b.2
	Chi thường xuyên
	143.407

	-
	Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú
	1.484
	-
	Khối tỉnh
	69.295

	-
	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với Đảng bộ cơ sở
	3.480
	+
	Bổ sung đúng mục tiêu (kinh phí sáng tạo tác phẩm của Hội VHNT vả Hội Nhà báo địa phương: 605 trđ; KP chính sách ngành y tế do EU viện trợ: 355 trđ; Chương trình Quốc gia về bình đẳng giới: 190 triệu đồng)
	1.150

	-
	Hỗ trợ kinh phí mua trang phục dân quân tự vệ
	10.070
	+
	Bổ sung nhiệm vụ chi của khối tỉnh
	68.145

	-
	Hỗ trợ kinh phí mua trang phục theo Pháp lệnh Công an xã
	980
	-
	Khối huyện
	74.112

	-
	Hỗ trợ kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư
	1.700
	 
	 
	 

	-
	Hỗ trợ kinh phí sáng tạo tác phẩm của Hội VHNT và Hội Nhà báo địa phương
	605
	 
	 
	 

	-
	Hỗ trợ kinh phí tiền ăn trưa mẫu giáo 03 - 05 tuổi
	5.540
	 
	 
	 

	-
	Hỗ trợ kinh phí Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội
	32.900
	 
	 
	 

	-
	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP, Nghị định số 74/2013/NĐ-CP
	14.630
	 
	 
	 

	-
	Hỗ trợ bù giảm thu do thực hiện Nghị định số 209/2013/NĐ-CP
	40.392
	 
	 
	 

	-
	Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa
	9.503
	 
	 
	 

	-
	Hỗ trợ miễn thu thủy lợi phí
	1.980
	 
	 
	 

	-
	Hỗ trợ một số chế độ chính sách và nhiệm vụ NSĐP đảm bảo nhưng không đủ nguồn
	22.000
	 
	 
	 

	-
	Hỗ trợ kinh phí hộ nghèo tiền điện Quý I/2015
	3.757
	 
	 
	 

	-
	Hỗ trợ kinh phí chính sách ngành y tế do EU viện trợ
	355
	 
	 
	 

	-
	Hỗ trợ kinh phí thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP, Nghị định số 74/2013/NĐ-CP năm 2011, 2012
	16.390
	 
	 
	 

	-
	Hỗ trợ kinh phí đại hội Đảng các cấp
	14.101
	 
	 
	 

	 
	Hỗ trợ kinh phí hộ nghèo tiền điện Quý II/2015
	3.076
	 
	 
	 

	c
	Nguồn vốn tạm ứng Kho bạc Nhà nước
	200.000
	c
	Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển từ nguồn tạm ứng Kho bạc Nhà nước
	200.000

	 
	 
	 
	-
	Khối tỉnh (dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai)
	200.000

	2
	Nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam
	50.000
	2
	Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam
	50.000

	 
	 
	 
	-
	Chi đầu tư các chương trình kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn,… (khối huyện)
	50.000

	3
	Từ nguồn ngân sách địa phương 
	233.627
	3
	 Bổ sung dự toán chi từ nguồn ngân sách địa phương  
	233.627

	a
	Nguồn vốn vay Ngân hàng Công Thương Việt Nam
	168.290
	a
	 Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn vay Ngân hàng Công Thương Việt Nam 
	168.290

	-
	Nguồn dự toán đã giao năm 2014 sử dụng không hết
	168.290
	-
	Khối tỉnh
	105.713

	 
	 
	 
	-
	Khối huyện
	62.577

	b
	Nguồn kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2014 trong cân đối
	8.515
	b
	 Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển từ nguồn kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2014 trong cân đối 
	8.515

	-
	Nguồn vốn ngân sách tập trung
	8.515
	-
	Khối tỉnh
	8.515

	c
	Nguồn thu ngân sách năm 2015 (NSĐP)
	56.822
	c
	 Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển từ nguồn thu ngân sách năm 2015 (NSĐP) 
	56.822

	-
	Nguồn thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ kinh phí để xây dựng các công trình dân sinh nơi Khu ủy, Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định đã trú đóng
	5.000
	c.1
	Khối tỉnh
	51.822

	-
	Nguồn nộp ngân sách cấp tỉnh của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh về số tiền chênh lệch từ tiền lãi cho vay thu được và phí ủy thác cho vay
	7.439
	-
	 Cấp vốn cho Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ 
	4.000

	-
	Nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2015 (30% cho Quỹ phát triển nhà ở tỉnh Đồng Nai)
	44.383
	-
	Cấp vốn  cho Quỹ hỗ trợ nông dân
	3.439

	 
	 
	 
	-
	 Thanh toán chi phí đầu tư Chung cư A5 và Cư xá Xí nghiệp In cho Công ty Kinh doanh nhà Đồng Nai
	44.383

	 
	 
	 
	c.2
	Khối huyện (chi đầu tư  xây dựng các công trình dân sinh nơi Khu ủy, Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định đã trú đóng của huyện Long Thành)
	5.000

	 
	Cân đối thu - chi trong cân đối
	0
	 
	                        
	 

	II
	Nguồn thu bổ sung ngoài cân đối ngân sách địa phương (nguồn xổ số kiến thiết)
	275.268
	II
	Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển từ nguồn ngoài cân đối ngân sách địa phương (nguồn xổ số kiến thiết)
	275.268

	1
	Nguồn thu vượt so với dự toán giao đầu năm 2015
	100.000
	1
	Khối tỉnh
	143.768

	2
	Nguồn kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2014 ngoài cân đối
	175.268
	2
	Khối huyện
	131.500

	-
	Thu vượt so với dự toán năm 2014
	138.765
	 
	 
	 

	-
	Dự toán đã giao năm 2014 sử dụng không hết
	36.503
	 
	 
	 

	 
	Cân đối thu - chi ngoài cân đối
	0
	 
	 
	 

	B
	Từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ
	189.000
	B
	Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ
	189.000

	1
	Nguồn vốn đầu tư dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
	120.000
	1
	Khối tỉnh
	120.000

	2
	Nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới
	49.000
	2
	Khối huyện
	69.000

	3
	Nguồn  kinh phí khen thưởng cho 02 địa phương hoàn thành nông thôn mới 
	20.000
	 
	 
	 

	 
	Cân đối thu - chi 
	0
	 
	 
	 

	C
	CÂN ĐỐI THU - CHI 
	0
	 
	 
	 


